
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 2110002241 Nguyễn Minh Luân Nam 06/10/1990 Tỉnh An Giang  10CCD01 105 2.36 Trung bình 0 -                       

2 2110000416 Nguyễn Phương Dung Nữ 07/07/1991 Tỉnh Bình Phước  10CCM01 106 2.03 1 TOEIC 2 -                       

3 2110001892 Đặng Thị Tuyết Nữ 11/10/1992 Tỉnh Nam Định 10CCM01 109 2.54 Khá 0 -                       

4 2110003264 Bùi Huyền Diệu Nữ 28/08/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10CDD01 115 2.22 Trung bình 0 -                       

5 2110003119 Trần Thị Thu Thảo Nữ 06/06/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 10CDD02 115 2.76 Khá 0 -                       

6 2110003111 Lê Ngọc Thiệt Nữ 06/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CDD02 115 2.37 Trung bình 0 -                       
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7 2110003222 Võ Thùy Trang Nữ 05/05/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 10CDD02 115 2.07 Trung bình 0 -                       

8 2110005170 Hà Thị Hà Nữ 01/10/1992 Tỉnh Hà Tây 10CDD04 115 2.26 Trung bình 0 -                       

9 2110001189 Ngô Minh Ngọc Nữ 06/11/1992 Tỉnh Bình Định  10CKT01 113 2.05 Trung bình 0 -                       

10 2110000805 Lê Thị Kim Phương Nữ 27/08/1992 Tỉnh Long An  10CKT01 113 2.15 0 (352,000)              

11 2110000147 Đặng Ngọc Trâm Nữ 03/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CKT01 113 2.02 Trung bình 0 -                       

12 2110003984 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 01/09/1991 TP. Hồ Chí Minh 10CKT02 114 2.00 Trung bình 0 -                       

13 2110001196 Trần Thị Nghĩa Nữ 12/10/1992 Tỉnh  Hà Nam 10CKT02 113 2.56 Khá 0 -                       

14 2110000948 Huỳnh Thị Trang Nhã Nữ 06/01/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CKT02 109 2.00 1
Kế toán doanh nghiệp 

sản xuất 1
-                       

15 2110000870 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 01/09/1991 Tỉnh Bình Dương 10CKT02 113 2.22 Trung bình 0 -                       

16 2110005269
Nguyễn Trần Thị 
Phương

Tâm Nữ 02/05/1992 Tỉnh Long An  10CKT02 113 2.12 Trung bình 0 -                       

17 2110001061 Lương Thị Kiều Trinh Nữ 21/03/1992 Tỉnh Đắk Lắk 10CKT02 113 2.16 Trung bình 0 -                       

18 2110000456 Nguyễn Quang Duy Nam 15/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10COT01 111 2.22 Trung bình 0 -                       

19 2110000474 Võ Quốc Việt Nam 25/02/1990 Tỉnh Trà Vinh  10COT01 110 2.79 Khá 0 -                       19 2110000474 Võ Quốc Việt Nam 25/02/1990 Tỉnh Trà Vinh  10COT01 110 2.79 Khá 0 -                       

20 2110001564 Nguyễn Thụy Thân Thương Nữ 05/03/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10CQT01 115 2.10 0

Kỹ năng Giải quyết 

vấn đề,Kỹ năng Bàn 

phím

-                       
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21 2110005610 Võ Thành Nhân Nam 24/07/1992 Tỉnh Tây Ninh  10CQT03 122 2.06 1 Kế toán quản trị -                       

22 2110005135 Nguyễn Hoàng Vỹ Suyên Nữ 24/04/1991 Tỉnh Bến Tre  10CQT03 116 2.22 Trung bình 0 -                       

23 2110005839 Phạm Thanh Trang Nam 25/10/1991 Tỉnh Bình Phước  10CQT03 114 2.26 Trung bình 0 -                       

24 2110005700 Ngô Thành Công Vũ Nam 20/01/1992 Tỉnh Khánh Hoà  10CQT03 115 2.03 Trung bình 0 -                       

25 2110006151 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 25/10/1991 TP. Hồ Chí Minh 10CQT04 113 2.14 Trung bình 0 -                       

26 2110003261 Đặng Quyết Dâng Nam 09/10/1992 Tỉnh Trà Vinh  10CSH01 113 2.48 Trung bình 0 -                       

27 2110004174 Trần Nguyễn Bích Hoàng Nữ 15/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.04 Trung bình 0 -                       

28 2110000340 Hàng Vĩ Kiên Nam 01/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.01 Trung bình 0 -                       

29 2110001446 Trần Thị Muổi Nữ 01/01/1992 Tỉnh An Giang  10CTC01 114 2.26 Trung bình 0 -                       

30 2110003536 Hà Nguyễn Anh Thư Nữ 14/08/1992 Tỉnh An Giang  10CTC01 114 2.29 Trung bình 0 -                       

31 2110002410 Lê Minh Thuận Nam 07/01/1992 Tỉnh Tiền Giang  10CTC01 114 2.01 0 Kỹ năng Bàn phím -                       

32 2110001907 Trịnh Kim Tuyền Nữ 11/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.41 Trung bình 0 -                       32 2110001907 Trịnh Kim Tuyền Nữ 11/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.41 Trung bình 0 -                       

33 2110004166 Trần Thị Khánh Hòa Nữ 15/08/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10CTC02 114 2.01 Trung bình 0 -                       

34 2110004241 Mai Thị Tuyết Trinh Nữ 25/05/1990 Tỉnh Đồng Nai  10CTC02 114 2.29 Trung bình 0 -                       

35 2110000510 Trần Phan Phương Vi Nữ 26/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC02 114 2.41 Trung bình 0 -                       

36 2110001049 Nguyễn Thị Ngọc Trân Nữ 14/05/1992 Tỉnh Tiền Giang  10CTC03 114 2.32 Trung bình 0 -                       

37 2110002434 Lê Thị Yến Nữ 01/02/1992 Tỉnh Bình Thuận  10CTC03 114 2.11 Trung bình 0 -                       

38 2110001498 Lê Thị Huế Nữ 17/01/1991 Tỉnh Đăk Nông 10CTC04 114 2.11 Trung bình 0 -                       

39 2110006311 Nguyễn Quốc Bảo Nam 07/03/1992 Tỉnh Bến Tre  10CTC05 114 2.13 Trung bình 0 -                       

40 2110005418 Ngô Thị Bích Thảo Nữ 21/01/1992 Tỉnh Ninh Thuận  10CTC05 114 2.29 Trung bình 0 -                       

41 2110005201 Nguyễn Phước Hải Nam 08/05/1986 TP. Hồ Chí Minh 10CTH02 110 2.67 Khá 0 -                       

42 2110000025 Trần Đức Sinh Nam 09/08/1992 Tỉnh Bình Thuận  10CTH02 110 2.00 Trung bình 0 -                       

43 2110003255 Phạm Công Danh Nam 10/07/1992 Tỉnh Kiên Giang  10CTP02 103 2.16 Trung bình 0 -                       

44 2110006513 Phạm Thị Minh Sinh Nữ 07/05/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 10CTP02 103 1.97 0 Chưa đủ 2.0 -                       

45 2110001036 Đinh Thị Huyền Trân Nữ 27/01/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTP02 103 2.17 0 -                       

46 2110004071 Lê Thị Kim Oanh Nữ 22/03/1992 Tỉnh Bình Dương 10CTT01 112 2.20 Trung bình 0 -                       
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47 2110003643 Quách Diễm Quỳnh Nữ 22/05/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTT01 112 2.29 Trung bình 0 -                       

48 2110004197 Trần Thị Yến Nữ Tỉnh Bình Dương 10CTT01 112 2.61 Khá 0 -                       

49 2110003424 Trần Thị Bích Hợp Nữ 29/03/1992 Tỉnh Bến Tre  10CVP01 108 2.51 Khá 0 -                       

50 2110003469 Phạm Thị Yến Linh Nữ 15/06/1992 Tỉnh Long An  10CVP01 108 2.43 Trung bình 0 -                       

51 2110003437 Nguyễn Cẩm Tiên Nữ 04/03/1989 Tỉnh Trà Vinh  10CVP01 108 2.56 Khá 0 -                       

52 2110003718 Trần Bích Tuyền Nữ 04/07/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CVP01 108 2.54 Khá 0 -                       

53 2110004199 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 11/07/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CVP01 108 2.89 Khá 0 -                       

54 2110005257 Huỳnh Phi Long Nam 12/01/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CXD02 112 2.15 Trung bình 0 -                       

55 2110002578 Thạch Bích Hoàng Phương Nam 05/08/1992 Tỉnh Trà Vinh  10CYS01 108 2.54 0 Chứng chỉ Toeic 350 -                       

56 2110001726 Võ Minh Tùng Nam 17/04/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CYS01 108 2.31 Trung bình 0 -                       
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Người lập biểu

LÊ THANH LIÊM

Người lập biểu

(họ tên và chữ ký)


